
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06

6g50-7g15

7g20-7g55

8g-8g40

Tiếng Anh

với giáo viên 

người nước 

ngoài

8g5-8g35

Bé giới thiệu về 

trường lớp của 

mình (MT47)

Ôn tập các chữ 

cái đã học 

(MT65)

Tin học

8g - 8g30

Tiếng Anh

(MS. Trà)

(8g5 - 8g35)

8g45-9g20
Tập chạy xe 

đạp

Bé vui với nước

Làm TN: nổi - 

chìm

TC: Ai chuyển 

nước nhanh nhất

Kể tên một số 

PTGT đường bộ

TC: Đèn xanh - 

đèn đỏ

Dự án vườn rau 

của bé

 Trò chơi dân 

gian:

Đua thuyền trên 

cạn

- chơi khu vui 

chơi

9g25-10g15

Dạy trẻ cách 

pha nước 

trà 

đường/nước 

chanh đường

HĐ STEAM

Làm đôi dép 

cao 

su Bác Hồ

Tiếng Anh

(MS. Trà)

(9g15 - 9g45)

Rèn KN tự phục 

vụ: cách rửa mặt, 

rửa tay, đánh 

răng..

Bé tập làm 

bánh nướng

10g20-14g

14g05-14g35

14g40-15g10

Múa

(14g40 – 

15g10)

Tiếng Anh

(MS. Trà)

14g40 - 15g10)

Dạy trẻ KN 

phòng chống xâm 

hại tình dục: 

(MT98)

1. Dạy trẻ giới 

tính vào vùng 

nhạy cảm trên cơ 

thể.

2. Dạy trẻ GT 

theo qui tắc 5 

ngón tay

3. Xử lý 1 số tình 

huống khi giao 

tiếp với người lạ

Vẽ ước mơ của 

bé

15g15-15g45

15g50-16g20

Dạy hát và 

nghe hát: 

Tạm biệt búp 

bê thân 

yêu/Tạm biệt 

trường mầm 

non

Rèn KN quy tắc 

ứng xử, cách 

chào hỏi, lời 

chào hỏi với bạn 

bè, giáo viên, 

nhân viên và 

khách đến 

trường – lớp 

Giáo dục trẻ 

nhận biết tiền 

các mệnh giá 

(Hình ảnh, trực 

quan) và ý thức 

quý trọng, tiết 

kiệm tiền bạc

Ôn các bài thơ, 

bài hát về các chủ 

đề: Trường MN, 

Bản thân, Gia 

đình

Rèn KN tự 

phục vụ: cách 

rửa mặt, rửa 

tay, đánh răng..

Học Tiếng Anh cùng Go Go

Bơi

(14g10-15g10)

Học Tiếng Anh cùng Go Go

Ăn xế

LỊCH HỌC CÁC HOẠT ĐỘNG HÈ THÁNG 6/2025 - LÁ 2

  TUẦN 1 - 4 từ ngày 02/6 đến ngày 27/6/2025

Tuần 1

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ



16g25-17g
Trò chơi dân 

gian

Tuyên dương 

cuối ngày

Trò chơi dân 

gian

Tuyên dương 

cuối ngày

Biểu diễn văn 

nghệ theo nhóm 

lớp.

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06

6g50-7g15

7g20-7g55

8g-8g40
Tập chạy xe 

đạp

Cắt dán ngôi 

nhà thân yêu của 

bé (Chỉ số 8)

Trò chuyện về 

gia đình thân 

yêu của bé 

(MT46)

Tin học

8g - 8g30

Tiếng Anh

(MS. Trà)

(8g5 - 8g35)

8g45-9g20

 Trò chơi dân 

gian:

Cướp cờ

- chơi khu vui 

chơi

Quan sát thời 

tiết mùa hè

TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa

Chơi tự do: chơi 

với đồ chơi 

ngoài trời 

Thăm quan 

vườn trường

TCVĐ: Tung 

bóng

Chơi tự do: 

bóng, xếp hình, 

đất nặn, tô màu

Dự án vườn rau 

của bé

Giáo dục kỹ 

năng giữ gìn vệ 

sinh trường, lớp 

(quét dọn, sắp 

xếp bàn ghế, đồ 

dùng cá nhân, 

nhặt lá, lau 

chùi)

9g25-10g15

Dạy trẻ cách 

pha nước 

trà 

đường/nước 

chanh đường

HĐ STEAM

Làm đôi dép 

cao 

su Bác Hồ

Tiếng Anh

(MS. Trà)

(9g15 - 9g45)

CLB TIẾNG 

ANH 

(9g - 10g)

Bé tập làm 

bánh nướng

10g20-14g

14g05-14g35

14g40-15g10

Múa

(14g40 – 

15g10)

Tiếng Anh

(MS. Trà)

14g40 - 15g10)

Rèn KN quy tắc 

ứng xử, cách 

chào hỏi, lời chào 

hỏi với bạn bè, 

giáo viên, nhân 

viên và khách đến 

trường – lớp 

Xé dán trường 

vườn hoa

15g15-15g45

Học Tiếng Anh cùng Go Go

Bơi

(14g10-15g10)

Học Tiếng Anh cùng Go Go

Ăn xế

Tuần 2

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ



15g50-16g20

Dạy hát và 

nghe hát: 

Tạm biệt búp 

bê thân 

yêu/Tạm biệt 

trường mầm 

non

Ôn tập các chữ 

cái đã học 

(MT65)

Dạy trẻ KN 

phòng chống 

xâm hại tình 

dục: (MT98)

1. Dạy trẻ giới 

tính vào vùng 

nhạy cảm trên 

cơ thể .

2. Dạy trẻ GT 

theo qui tắc 5 

ngón tay

3. Xử lý 1 số 

tình huống khi 

giao tiếp với 

người lạ

Ôn các bài thơ, 

bài hát về các chủ 

đề: Trường MN, 

Bản thân, Gia 

đình

Rèn KN quy tắc 

ứng xử, cách 

chào hỏi, lời 

chào hỏi với 

bạn bè, giáo 

viên, nhân viên 

và khách đến 

trường – lớp 

16g25-17g
Trò chơi dân 

gian

Tuyên dương 

cuối ngày

Trò chơi dân 

gian

Tuyên dương 

cuối ngày

Biểu diễn văn 

nghệ theo nhóm 

lớp.

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06

6g50-7g15

7g20-7g55

8g-8g40

Tiếng Anh

với giáo viên 

người nước 

ngoài

8g5-8g35

Bé giới thiệu về 

trường lớp của 

mình (MT47)

Ôn tập các chữ 

cái đã học 

(MT65)

Tin học

8g - 8g30

Tiếng Anh

(MS. Trà)

(8g5 - 8g35)

8g45-9g20
Tập chạy xe 

đạp

Bé vui với nước

Làm TN: nổi - 

chìm

TC: Ai chuyển 

nước nhanh nhất

Kể tên một số 

PTGT đường bộ

TC: Đèn xanh - 

đèn đỏ

Dự án vườn rau 

của bé

 Trò chơi dân 

gian:

Tập tầm vông

- chơi khu vui 

chơi

9g25-10g15

Dạy trẻ cách 

pha nước 

trà 

đường/nước 

chanh đường

HĐ STEAM

Làm đôi dép 

cao 

su Bác Hồ

Tiếng Anh

(MS. Trà)

(9g15 - 9g45)

Rèn KN tự phục 

vụ: cách rửa mặt, 

rửa tay, đánh 

răng..

Bé tập làm 

bánh nướng

10g20-14g

14g05-14g35

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

Học Tiếng Anh cùng Go Go

Bơi

(14g10-15g10)

Học Tiếng Anh cùng Go Go

Tuần 3

Đón trẻ, thể dục sáng



14g40-15g10

Múa

(14g40 – 

15g10)

Tiếng Anh

(MS. Trà)

14g40 - 15g10)

Dạy trẻ KN 

phòng chống xâm 

hại tình dục:

1. Dạy trẻ giới 

tính vào vùng 

nhạy cảm trên cơ 

thể .

2. Dạy trẻ GT 

theo qui tắc 5 

ngón tay

3. Xử lý 1 số tình 

huống khi giao 

tiếp với người lạ

Vẽ ước mơ của 

bé

15g15-15g45

15g50-16g20

Dạy hát và 

nghe hát: 

Tạm biệt búp 

bê thân 

yêu/Tạm biệt 

trường mầm 

non

Rèn KN quy tắc 

ứng xử, cách 

chào hỏi, lời 

chào hỏi với bạn 

bè, giáo viên, 

nhân viên và 

khách đến 

trường – lớp 

Giáo dục trẻ 

nhận biết tiền 

các mệnh giá 

(Hình ảnh, trực 

quan) và ý thức 

quý trọng, tiết 

kiệm tiền bạc

Ôn các bài thơ, 

bài hát về các chủ 

đề: Trường MN, 

Bản thân, Gia 

đình

Rèn KN tự 

phục vụ: cách 

rửa mặt, rửa 

tay, đánh răng..

16g25-17g
Trò chơi dân 

gian

Tuyên dương 

cuối ngày

Trò chơi dân 

gian

Tuyên dương 

cuối ngày

Biểu diễn văn 

nghệ theo nhóm 

lớp.

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06

6g50-7g15

7g20-7g55

8g-8g40

 Trò chơi dân 

gian:

Rồng rắn lên 

mây

- chơi khu vui 

chơi

Cắt dán ngôi 

nhà thân yêu của 

bé (Chỉ số 8)

Trò chuyện về 

gia đình thân 

yêu của bé 

(MT46)

Tin học

8g - 8g30

Tiếng Anh

(MS. Trà)

(8g5 - 8g35)

8g45-9g20
Tập chạy xe 

đạp

Quan sát thời 

tiết mùa hè

TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa

Chơi tự do: chơi 

với đồ chơi 

ngoài trời 

Thăm quan 

vườn trường

TCVĐ: Tung 

bóng

Chơi tự do: 

bóng, xếp hình, 

đất nặn, tô màu

Dự án vườn rau 

của bé

Giáo dục kỹ 

năng giữ gìn vệ 

sinh trường, lớp 

(quét dọn, sắp 

xếp bàn ghế, đồ 

dùng cá nhân, 

nhặt lá, lau 

chùi)

9g25-10g15

Dạy trẻ cách 

pha nước trà 

đường/nước 

chanh đường

HĐ STEAM

Làm đôi dép 

cao 

su Bác Hồ

Tiếng Anh

(MS. Trà)

(9g15 - 9g45)

CLB TIẾNG 

ANH 

(9g - 10g)

Bé tập làm 

bánh nướng

10g20-14g

Tuần 4

Đón trẻ, thể dục sáng

Điểm danh, ăn sáng

Ăn trưa, nghỉ trưa, ăn phụ

Bơi

(14g10-15g10)

Ăn xế



14g05-14g35

14g40-15g10

Múa

(14g40 – 

15g10)

Tiếng Anh

(MS. Trà)

14g40 - 15g10)

Rèn KN quy tắc 

ứng xử, cách 

chào hỏi, lời chào 

hỏi với bạn bè, 

giáo viên, nhân 

viên và khách đến 

trường – lớp 

Xé dán trường 

vườn hoa

15g15-15g45

15g50-16g20

Dạy hát và 

nghe hát: 

Tạm biệt búp 

bê thân 

yêu/Tạm biệt 

trường mầm 

non

Ôn tập các chữ 

cái đã học 

(MT65)

Dạy trẻ KN 

phòng chống 

xâm hại tình 

dục: (MT98)

1. Dạy trẻ giới 

tính vào vùng 

nhạy cảm trên 

cơ thể .

2. Dạy trẻ GT 

theo qui tắc 5 

ngón tay

3. Xử lý 1 số 

tình huống khi 

giao tiếp với 

người lạ

Ôn các bài thơ, 

bài hát về các chủ 

đề: Trường MN, 

Bản thân, Gia 

đình

Rèn KN quy tắc 

ứng xử, cách 

chào hỏi, lời 

chào hỏi với 

bạn bè, giáo 

viên, nhân viên 

và khách đến 

trường – lớp 

16g25-17g
Trò chơi dân 

gian

Tuyên dương 

cuối ngày

Trò chơi dân 

gian

Tuyên dương 

cuối ngày

Biểu diễn văn 

nghệ theo nhóm 

lớp.

Ăn xế

TT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN

Nguyễn Ngọc Lan Anh Đỗ Thị Diệu Trinh

Học Tiếng Anh cùng Go Go

Bơi

(14g10-15g10)

Tiếng Anh Go Go


